
Vụ Địa bàn ………… Phụ lục số 01

BÁO CÁO
Các văn bản tỉnh/thành phố ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

STT Tỉnh/ Thành phố trực thuộc
Trung ương

Văn bản phải ban hành Lý do

Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng Chậm ban hành Chưa ban hành Không ban hành

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tỉnh A

...
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Vụ Địa bàn ………… PHỤ LỤC 02

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN ATTP
Giai đoạn 2020-2025

STT Địa phương

Việc kiểm tra khi có DHVP của cấp ủy, UBKT các cấp Xử lý kỷ luật Đảng liên quan đến ATTP khác (qua đề nghị của cơ quan chức năng)

Ghi chú
Số Đoàn

được thành lập
Số TCĐ,

ĐV được kiểm tra

Số TCĐ
bị kỷ luật Số ĐV bị kỷ luật Số TCĐ phải

kiểm điểm,
 rút kinh
nghiệm

Số ĐV phải
kiểm điểm,
 rút kinh
nghiệm

Số tiền đề nghị
thu

hồi theo kết
luận kiểm tra

Số TCĐ
bị kỷ luật Số ĐV bị kỷ luật Số TCĐ phải

kiểm điểm,
 rút kinh
nghiệm

Số ĐV phải
kiểm điểm,
 rút kinh
nghiệmKhiển

trách
Cảnh
cáo

Khiển
trách

Cảnh
 cáo

Cách
 chức

Khai
trừ

Khiển
trách Cảnh cáo Khiển

trách
Cảnh
 cáo

Cách
 chức

Khai
trừ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Tỉnh A
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4
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  Vụ Địa bàn …………  PHỤ LỤC 03

THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VỤ ÁN, VỤ VIỆC, THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN QUAN ĐẾN ATTP
Giai đoạn 2020-2025

S
T
T

Địa
phương

Vụ án Việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm
 của các cơ quan chức năng

Số
vụ
án

Số
người

bị
khởi tố

Số
Đảng

viên bị
khởi tố

Số
tiền
thất

thoát

Số tiền
nguy

cơ thất
thoát

Sở Y tế Sở Công Thương Sở Nông nghiệp và Môi trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm Các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm khác
(nếu có)

Số
cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi
phạm
hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật chính
quyền

Số tiền xử
phạt thu
được sau
kiểm tra

Số tiền
thu hồi, đề
nghị thu
hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

Số cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi
phạm
hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền xử
phạt thu
được sau
kiểm tra

Số tiền thu
hồi, đề nghị
thu hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

Số cuộc
kiểm tra,
thanh tra

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi
phạm
hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền
xử phạt

thu được
sau kiểm

tra

Số tiền thu
hồi, đề

nghị thu
hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

Số
cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi

phạm hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền
xử phạt

thu được
sau kiểm

tra

Số tiền thu
hồi, đề

nghị thu
hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

Số cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra, xử

lý vi
phạm

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi

phạm hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền
xử phạt

thu được
sau kiểm

tra

Số tiền thu
hồi, đề

nghị thu
hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Đặc khu lý sơn0
0

0 0
0 20 1 0 5.000.000 0
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